	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	


DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
KHOA CƠ KHÍ
(Kèm theo Quyết định số: 1480A/QĐ-LTT-ĐT ngày 29 tháng 11 năm 2020  của Trường Cao đẳng
Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngành:	 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ                                                                                       Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	STT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
xuất bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Giáo trình An toàn lao động
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	An toàn lao động

	2
	Giáo trình Vẽ kỹ thuật
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Vẽ kỹ thuật

	3
	Giáo trình Dung sai - Kỹ thuật đo
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Dung sai - Kỹ thuật đo

	4
	Giáo trình Vật liệu học
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Vật liệu học

	5
	Giáo trình Cơ kỹ thuật
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Cơ kỹ thuật

	6
	Giáo trình Nguyên lý - Chi tiết máy
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Nguyên lý - Chi tiết máy

	7
	Giáo trình Công nghệ chế tạo máy
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Công nghệ chế tạo máy

	8
	Giáo trình Nguyên lý cắt kim loại
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Nguyên lý cắt kim loại

	9
	Giáo trình Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén

	10
	Giáo trình Lập trình CNC
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Lập trình CNC

	11
	Giáo trình Thiết kế CAD cơ bản
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Thiết kế CAD cơ bản

	12
	Giáo trình Thực hành Nguội 
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Thực hành Nguội 

	13
	Giáo trình Thực hành Hàn 
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Thực hành Hàn 

	14
	Giáo trình Thực hành Tiện cơ bản 
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Thực hành Tiện cơ bản 

	15
	Giáo trình Thực hành Tiện nâng cao (**)
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Thực hành Tiện nâng cao (**)

	16
	Giáo trình Thực hành Phay cơ bản (**)
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Thực hành Phay cơ bản (**)

	17
	Giáo trình Thực hành Phay nâng cao (**)
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Thực hành Phay nâng cao (**)

	18
	Giáo trình Thực hành CNC cơ bản (**)
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Thực hành CNC cơ bản (**)

	19
	Giáo trình Máy cắt kim loại
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Máy cắt kim loại

	20
	Giáo trình Thiết kế CAD nâng cao
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Thiết kế CAD nâng cao

	21
	Giáo trình Chế tạo phôi
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Chế tạo phôi

	22
	Giáo trình Đồ gá
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Đồ gá

	23
	Giáo trình Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại

	24
	Giáo trình Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại

	25
	Giáo trình Hệ thống FMS và CIM
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Hệ thống FMS và CIM

	26
	Giáo trình Thực hành CNC nâng cao
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Thực hành CNC nâng cao

	27
	Giáo trình Lập trình PLC
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Lập trình PLC

	28
	Giáo trình Thực hành sửa chữa cơ khí
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Thực hành sửa chữa cơ khí

	29
	[bookmark: _GoBack]Giáo trình Quá trình thiết kế kỹ thuật
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Quá trình thiết kế kỹ thuật


                





	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	


DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
KHOA CƠ KHÍ
(Kèm theo Quyết định số: 1676/QĐ-LTT-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020  của Trường Cao đẳng
Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngành:	 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ                                                                                       Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	STT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
xuất bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Giáo trình Thực hành Robot Công nghiệp
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Thực hành Robot Công nghiệp

	2
	Giáo trình Thực hành Gia công cơ khí hiện đại
	Khoa cơ khí
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
	2020
	5
	Thực hành Gia công cơ khí hiện đại


                






